
 

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỊ XÃ KỲ ANH       

       Số:       /TM-BVĐKKA 

V/v đề nghị gửi thư báo giá 

mua sắm các loại vật liệu năm 

2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               

     Thị xã  Kỳ Anh, ngày 05 tháng 02 năm 2025 

Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh. 

 

Để có căn cứ mua sắm các loại vật liệu năm 2025 phục vụ hoạt động 

chuyên môn tại đơn vị. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn 

vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn 

này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, 

TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại 

02393966028 trước 17 giờ ngày 15/02/2025. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: 

phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính 

kèm Công văn này. 

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên;                                                                                   

- Lưu: VT, TCHC.  

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Thái Phong Vũ 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn         /TM-BVĐKKA ngày 05/02/2025  

của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh) 

TT Tên vật liệu 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Quy cách sản phẩm Ghi chú 

1 
Nilon hoa trải bàn 

rộng 1,4 mét  
mét 200 

Màu sáng; Nhựa PVC dẻo không 

thấm nước,Chiều rộng 1,4 mét 
 

2 
Xô nhựa đựng 

nước vừa 35l 
cái 1 

Nguyên liệu: 100% nhựa PP, màu đỏ 

hoặc xanh 
 

3 Xô nhựa vừa 25l cái 4 
Nguyên liệu: 100% nhựa PP, màu đỏ 

hoặc xanh 
 

4 Xô nhựa vừa 15l cái 2 
Nguyên liệu: 100% nhựa PP, màu đỏ 

hoặc xanh 
 

5 Xô nhựa vừa 10l cái 29 
Nguyên liệu: 100% nhựa PP, màu đỏ 

hoặc xanh 
 

6 
Ấm chén sứ dung 

tích 500-650ml 
Bộ 1 

Màu trắng, Gốm sứ cao cấp, gốm 1 

ấm 6  ly và 7 dĩa, an toàn cho sức 

khỏe 

 

7 Thùng nhựa 60 lít cái 9 
Nguyên liệu: 100% nhựa PP, màu đỏ 

hoặc xanh 
 

8 
Cọc treo quần áo 

Inox cao 1,5m 
cái 2 

Chất liệu 100% Inox x201, Cao 

165cmMóc trên: 8-12 đầu, móc dưới 

: 4 đầu 

 

9 
Ghế nhựa H45x 

W25x25 
Cái 51 

Chất liệu nhựa PP. Kt : H45x 

W25x25cm, màu đỏ 
 

10 

Ghế nhựa ( có 

tựa)41 x 47 x 88 

cm 

cái 2 
Nguyên liệu: 100% nhựa PP, màu đỏ 

hoặc xanh 
 

11 
khay nhựa  đựng 

cốc 22x32 cm 
Cái 6 Nguyên liệu: 100% nhựa PP  

12 
Thùng rác Y tê 60 

lít màu xanh 
Cái 3 

Dung tích (lít): 60; - Kích thước mặt 

trên (mm): 

 470 x 420; Chiều cao thùng rác 

 



 

(mm): 650; Chất liệu: nhựa cao cấp 

HPDE nguyên sinh 

- Đặc điểm: Nắp kín, 04 bánh xe 

xoay 360 độ 

13 

Thùng rác y tế có 

nắp bật 15 l màu 

xanh 

cái 3 

Dung tích (lít): 15l; - Kích thước mặt 

trên (mm): 

 470 x 420; Chiều cao thùng rác 

(mm): 650; Chất liệu: nhựa cao cấp 

HPDE nguyên sinh 

- Đặc điểm: Nắp kín, 04 bánh xe 

xoay 360 độ 

 

14 
Giỏ đựng rác nhỏ 

23 x25 cm 
cái 13 

Nguyên liệu: 100% nhựa PP 
 

15 
Dép đi phòng thủ 

thuật 
đôi 40 

Màu trắng; chất liệu: Làm bằng nhựa 

tổng hợp 
 

16 
Rổ nhựa to đường 

kính 50cm 
cái  5 

Nguyên liệu: 100% nhựa PP, màu đỏ 

hoặc xanh 
 

17 
Bô nhựa nhỏ Đk 

22cm  
cái 20 

Nguyên liệu: 100% nhựa PP, màu đỏ 

hoặc xanh 
 

18 
Ca uống nước 

thủy tinh1,6 lít  
cái 1 Màu trong suốt; Dung tích 1,6 lít   

19 

Bộ ly uống nước 

6 cái dung tích 

200ml 

bộ 4 
Màu trong suốt; Bộ 6 cái dung tích 

200ml 
 

20 

Bao bóng KT: 

40x60cm(đắp nến 

dày dẻo) 

kg 50 

Dày 7 zem; Túi PE trong được làm 

từ hạt nhựa  

LDPE (Low Density Polyethylene) 

là loại túi nilon  

có khả năng chịu lực tốt, dẻo, dai, 

bóng, bền, đẹp. 

 

21 
Thau nhựa to Đk 

50cm 
cái 1 

Nguyên liệu: 100% nhựa PP, màu đỏ 

hoặc xanh 
 

22 
Khăn tay kt:: 

24x33cm 
Cái 1050 

100% sợi bông cotton, có khả năng 

thấm hút nước tốt, mau khô 
 

23 
Khăn tay dày to 

KT: 80x40cm 
cái 6 

100% sợi bông cotton, có khả năng 

thấm hút nước tốt, mau khô 
 



 

24 
Khăn tay trắng 

KT:30cmx42cm 
cái 300 

100% sợi bông cotton, có khả năng 

thấm hút nước tốt, mau khô 
 

25 Khăn mặt  cái 20 Kt 30x42cm, Chất liệu cooton  

26 
Vải da trải bàn 

mổ 1,4 mét 
mét 40 

Mặt trên da hoặc tương đương, mặt 

dưới nỉ hoặc tương đương 
 

27 Cân bàn cái 1 Việt Nam  

28 Chiếu nhựa  Cái 100 
Kt 1mx2m, làm bàng nhựa PP, sản 

phầm mềm, bóng, dai 
 

29 Chiếu tre cái 1 
 KT: 1m x 1.9 m; Vật liệu : từ cây 

trúc; Loại thanh ngang không gập 
 

30 
Chai đựng nước 

thủy tinh 
Cái 20 Việt Nam  

31 
Bình giữ nhiệt ủ 

nước 8  lít 
cái 1 

Bình 3 lớp: thép không gỉ bên trong, 

lớp giữa nhựa PE an toàn, lớp ngoài 

inox 304 chống gỉ;Giữ nhiệt độ giảm 

dần từ 93 độ – 35 độ sau 12h và 

nhiệt độ tăng nhẹ từ 0 – 5 độ sau 4h; 

 

32 Vỏ gối hơi cái 26 

Kt: 40x60cm; May chần viền , các 

mép chắc chắn.Chất liệu : Vải thô; 

thành phần:47,5% 

 Polyeste  51,2% Visco  1,3% 

Spandex; 

 

33 Ruột gối hơi cái 16 

Kt: 40x60cm; May chần viền  

các mép chắc chắn. Chất liệu : Bông 

hạt Hàn Quốc, vỏ bọc 

 ngoài bằng vải phin 

 

34 Vỏ gối bệnh nhân cái 20 

Kt 30x40; May chần viền , các mép 

chắc chắn. Chất liệu : Vỏ gối thun , 

kate 

 

35 
Ruột gối bệnh 

nhân 
cái 10 

Kt 30x40; May chần viền , các mép 

chắc chắn. Màu trắng. Chất liệu : 

Bông hạt Hàn Quốc, vỏ bọc 

 ngoài bằng vải phin 

 

36 Chăn chiên Cái 100 KT: 1.5 x 2m; May viền xung quanh, 

chỉ may viền cùng màu với màu của 
 



 

chăn. Màu xám 

37 
Chăn lông 1.8 x 

2.2m 
Cái 11 

KT: 1.8 x 2.2m; May viền xung 

quanh, chỉ may viền cùng màu với 

màu của chăn 

 

38 Ra vải chun cái 100 
Kt 1mx2m; May chần viền chun  

mép chắc chắn. 
 

39 Màn tuyn  Cái 50 Kt: 1mx2m. Màu trắng  

40 Bao ni lon Kg 300 Màu xanh, loại đựng 7kg  

41 
Giấy gói thuốc 

bắc 
Kg 200 

Định lượng giấy 70g/m2; KT 

(40x40) cm 
 

42 Túi ni lon Kg 100 Màu trắng, loại đựng 5kg  

43 Ra nilon Cái 100 Kt: 1mx2m. Màu tối  

44 Khăn mặt  Cái 20 
Kt 30x42cm,  

Chất liệu cooton 
 

45 
Nước rửa tay 

layboy Chai 
10 

Đóng chai 150-200 ml 
 

46 
Dầu xả quần áo 

can  5l 
Can 3 

Đậm đặc, mùi dễ chịu, làm mềm vải, 

không gây hại da 
 

47 
Nước rửa tay 

layboy 
Chai 10 

Đóng chai 150-200 ml 

 
 

 Tổng cộng:  Bốn mươi bảy khoản 
 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 02 

BÁO GIÁ MUA SẮM CÁC LOẠI VẬT LIỆU  

(Kèm theo Công văn số      /TM-BVĐKKA ngày 05/02/2025 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh) 

Tên đơn vị báo giá.............. 

BÁO GIÁ 

                Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh 

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. , điện thoại..........; Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết 

bị như sau:  

TT 
Tên các loại vật 

liệu 
Quy cách sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C D E I 

      

      

      

      

  TỔNG CỘNG: …  khoản       

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí  

Các điều khoản: 

- Hàng mới 100 % 

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hung Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Các điều khoản khác (nếu có) 

- Thời gian giao hàng: 

- Phương thức thanh toán: 

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng .... ngày kể từ ngày ký./. 

          ...... Ngày....... tháng.........năm 2025 

                                                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

                                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 


